BM.09.QĐKT.I: Mẫu bảng điểm học phần có số sinh viên dự thi < 20 sinh viên

	BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN …………………………………….


Đối tượng/Lớp: ……..…………..……
Học kỳ:……
Năm học: ………….

Ngày thi: ……/……/…..…

Ca thi:……….
	STT
	Họ và tên
	Mã SV
	Điểm 

chuyên cần
	Điểm TX
	Điểm 

thực hành
	Điểm lí thuyết
	Ghi chú

	
	
	
	
	KT1
	KT2
	
	TN
	TL
	Tổng
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








           










      Hải Dương, ngày ……  tháng ……  năm……                                                                                                                                                   
	Cán bộ chấm thi
	Khoa/Bộ môn 
	Cán bộ nhập điểm thi
	Phòng KT&ĐBCLĐT


